
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /CTNDI-TTHT              Nam Định, ngày     tháng     năm   
V/v bán, cung ứng hàng hóa, 

dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông
Mã số thuế: 0601071816
Địa chỉ: Lô HC3, đường N2, KCN Dệt may Rạng Đông, Thị trấn 
Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Ngày 04/7/2024, Cục Thuế tỉnh Nam Định nhận được Công văn số 
197/2024/CV-RDIP ngày 02/7/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng 
Rạng Đông (sau đây gọi là Công ty) “V/v đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế 
GTGT hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho các Doanh nghiệp chế xuất tại KCN Dệt may 
Rạng Đông”. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Nam Định có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa, dịch vụ 
cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 
18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật 
thuế giá trị gia tăng: 

+ Tại khoản 20 Điều 4 quy định về khu phi thuế quan như sau:
“Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo 

thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại 
- công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi 
về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ 
mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, 
nhập khẩu.”

+ Tại Điều 9 quy định về thuế suất 0%:
“Điều 9. Thuế suất 0%
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây 

dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; 
hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường 
hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ 
chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ 
chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng 
nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;
- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;
….
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b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân 
ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá 
nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc 
cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có 
đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

…
2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:
- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất 

khẩu;
- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các 

chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
…
b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:
- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở 

trong khu phi thuế quan;
- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng 

từ khác theo quy định của pháp luật;
…”
+ Tại Điều 10 quy định về thuế suất 5%.
+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:
“Điều 11. Thuế suất 10%
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định 

tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
…”.
+ Tại Điều 16 quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng 

hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:
“Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất 

khẩu.
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông 

tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các 
thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

…
Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:
- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện 

tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các 
quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu 
qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi 
thuế quan.
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- Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hóa phục 
vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, 
hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

…”
Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013(đã được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy 
định:

“3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:
- Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền 

sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán 
ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra 
nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân 
trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá 
đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài 
nguyên, khoáng sản hướng dẫn tại Khoản 23 Điều 4 Thông tư này; thuốc lá, rượu, 
bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không 
đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ.

Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải 
tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan 
mua tại nội địa;

- Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu 

phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; 
dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp 
suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

…”
Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty: Trường hợp Công 

ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các Doanh nghiệp chế xuất (nhà đầu tư thứ cấp) 
tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông thì được áp dụng mức thuế suất thuế 
GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp không áp dụng mức thuế 
suất 0% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC nêu trên. 

2. Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: 
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:
+ Tại Điều 16 quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu.
+ Tại Điều 17 quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với 

một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu.
+ Tại Khoản 4 Điều 18 đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 Thông tư số 

25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo 
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Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) quy định hoàn 
thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

+ Tại Điều 19 quy định điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT.
- Tại Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý thuế quy định:

“Điều 28. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng
Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng (trừ trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo Điều ước quốc tế; 
hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, 
chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt 
hoạt động thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Thông tư này) gồm:

1. Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT 
ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.

2. Các tài liệu có liên quan theo trường hợp hoàn thuế, cụ thể như sau:
...
b) Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:
b.1) Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-

1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này, trừ trường hợp người nộp thuế đã 
gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;

b.2) Danh sách tờ khai hải quan đã thông quan theo mẫu số 01-2/HT ban 
hành kèm theo phụ lục I Thông tư này đối với hàng hóa xuất khẩu đã thông quan 
theo quy định về pháp luật hải quan.

…”
Trường hợp hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, đề nghị 

Công ty căn cứ các quy định nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế phát sinh để 
thực hiện đúng theo quy định. 

Cục Thuế tỉnh Nam Định trả lời để Công ty được biết, đề nghị Công ty căn cứ 
tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện theo 
đúng các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các Phòng: NVDTPC, KK, TTKT1, 
   TTKT2, TTKT3, HKDCN;
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, TT-HT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-130-2016-tt-btc-huong-dan-100-2016-nd-cp-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-quan-ly-thue-321858.aspx
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